BẢNG BIỂU PHỤC VỤ ĐGN (15 mẫu biểu)

Chuyên gia phụ trách: 

Bảng 1. Thống kê kinh phí phân bổ cho hoạt động NCKH của Nhà trường (2016-2020)
	Năm
	NCKH của Giảng viên
	NCKH của Sinh viên
	Tổng chi cho NCKH
	Nguồn thu của trường 

	
	
	
	
	Từ học phí
	Khác
	Tổng số tiền

	2016
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	
	
	
	
	

	2019
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	
	
	
	
	



Bảng 2. Thống kê danh mục các công trình NCKH của GV được khen thưởng (2016-2020)
	TT
	Tên công trình
	Tên tác giả, đơn vị
	Năm
	Số tiền

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Bảng 3. Thống kê danh mục các công trình NCKH của SV được khen thưởng (2016-2020)
	TT
	Tên công trình
	Tên tác giả, đơn vị
	Năm
	Số tiền

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Bảng 4. Thống kê danh mục các đề tài NCKH được nghiệm thu đúng hạn (2016-2020)
	TT
	           Tên đề tài
	Tên chủ nhiệm đề tài, đơn vị
	Cấp NN/Bộ/ Trường
	Năm bắt đầu-hoàn thành
	Xếp loại

	1
	Khảo sát ảnh hưởng ….
	TS. Nguyễn Văn A, khoa Kinh tế
	Tỉnh
	2016-2018
	Khá

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Bảng 5. Thống kê danh mục các đề tài NCKH gia hạn hoặc không hoàn thành (2016-2020)
	TT
	Tên đề tài
	Tên chủ nhiệm đề tài, đơn vị
	Cấp NN/Bộ/ Trường
	Gia hạn
	Không hoàn thành

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





Bảng 6. Thống kê danh mục các đề tài/sản phẩm khoa học được chuyển giao (2016-2020)
	TT
	Tên đề tài/sản phẩm
	Tên chủ nhiệm đề tài, đơn vị
	Cấp NN/Bộ/ Trường
	Năm hoàn thành
	Đơn vị được chuyển giao

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Bảng 7. Thống kê danh mục các bài báo khoa học quốc tế được công bố (2016-2020)
	TT
	Tên bài báo
	Tên tác giả
	Tên tạp chí
	Năm XB
	Phân loại

	1
	Study …
	Nguyen Van A
	
	
	WOS

	2
	
	
	
	
	Scopus

	3
	
	
	
	
	Nước ngoài

	
	
	
	
	
	


Phân loại: Ghi bài báo thuộc danh mục Web of Science, Scopus, nước ngoài, hội thảo QT

Bảng 8. Thống kê danh mục các bài báo khoa học trong nước được công bố (2016-2020)
	TT
	Tên bài báo
	Tên tác giả
	Tên tạp chí
	Năm XB
	Ghi chú

	1
	Nghiên cứu…
	Nguyễn Văn A
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Bảng 9. Thống kê danh mục các bài báo KH của SV (2016-2020)
	TT
	Tên bài báo/đề tài KH
	Tên tác giả, khoa
	Tên tạp chí/hội thảo
	Năm XB
	Ghi chú

	1
	Nghiên cứu…
	Nguyễn Văn A
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Bảng 10. Thống kê danh mục các giải thưởng NCKH của SV (2016-2020)
	TT
	Tên đề tài KH
	Tên tác giả, khoa
	Cấp Bộ/
tỉnh/trường
	Năm hoàn thành
	Xếp loại

	1
	Nghiên cứu…
	Nguyễn Văn A
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Bảng 11. Thống kê danh mục các đề tài NCKH của SV (2016-2020)
	TT
	Tên đề tài KH
	Tên tác giả, khoa
	Cấp Bộ/
tỉnh/trường
	Năm hoàn thành
	Xếp loại

	1
	Nghiên cứu…
	Nguyễn Văn A
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Bảng 12. Thống kê danh mục sách, giáo trình được xuất bản (2016-2020)
	TT
	Tên sách, giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm XB
	Phân loại

	1
	Nghiên cứu…
	Nguyễn Văn A
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Phân loại sách chuyên khảo, giáo trình, tài liệu tham khảo, …
Bảng 13. Thống kê  kinh phí cho GV tham gia hội nghị, hội thảo trong 5 năm (2016-2020)
	TT
	Tên hội nghị, hội thảo
	Đơn vị, địa điểm tổ chức
	Số GV tham gia
	Năm
	Số tiền

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Bảng 14. Thống kê  kinh phí cho SV tham gia hội nghị, hội thảo trong 5 năm (2016-2020)
	TT
	Tên hội nghị, hội thảo
	Đơn vị, địa điểm tổ chức
	Số SV tham gia
	Năm
	Số tiền

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




Bảng 15. Thống kê  kết quả hợp tác NCKH trong 5 năm (2016-2020)
	TT
	Tên đơn vị hợp tác
	Tên sản phẩm hợp tác
	Loại sản phẩm
	Năm hoàn thành
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Loại sản phẩm gồm đề tài khoa học cấp gì, bài báo khoa học, kỷ yếu hội thảo quốc gia, quốc tế 
